
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC NINH1 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

I. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh 

TT Tên TTHC 
Cách thức 

thực hiện 

 

Lĩnh vực 

Cơ quan  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 i

I

I

I

I

1 

Ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và 

phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc 

biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật 

Bảo vệ môi trường quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi 

trường và khoản 1 Điều 18 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Bắc Ninh, địa 

chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn

/ 

 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có 

thẩm quyền: 

UBND tỉnh 

- Cơ quan trực 

tiếp thực hiện giải 

quyết thủ tục 

hành chính: Sở 

NN&MT 

 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14. 

- Điều 36, Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP 

 

2  

Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo và 

phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc 

biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật 

Bảo vệ môi trường quy định tại điểm b 

Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tỉnh Bắc Ninh, địa 

chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn

/ 

Môi Trường - Cơ quan có 

thẩm quyền: 

UBND tỉnh 

- Cơ quan trực 

tiếp thực hiện giải 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14. 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

                                           
1 Nội dung chi tiết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao


2 

TT Tên TTHC 
Cách thức 

thực hiện 

 

Lĩnh vực 

Cơ quan  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi 

trường và khoản 1 Điều 18 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

quyết thủ tục 

hành chính: Sở 

NN&MT 

 

- Khoản 1, Điều 37, Nghị 

định số 136/2025/NĐ-

CP 

 

II. Danh mục  thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã 

 

TT Tên TTHC nội bộ 
Cách thức 

thực hiện 

 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1  

Công bố sự cố môi trường theo 

quy định tại khoản 2 Điều 125 

Luật Bảo vệ môi trường 

 

Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tỉnh 

Bắc Ninh, địa chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.g

ov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự 

cấp xã, cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi 

trường cấp xã nơi xảy 

ra sự cố. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14.- Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP. 

- Khoản 7, Điều 28 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg. 

 

2  

Ban hành kế hoạch phục hồi 

môi trường theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 126 Luật 

Bảo vệ môi trường 

 

Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tỉnh 

Bắc Ninh, địa chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.g

ov.vn/ 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ 

môi trường cấp xã nơi 

xảy ra sự cố 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-

C 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP. 

- Khoản 8, Điều 28 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg. 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao


3 

3  

Ban hành kế hoạch cải tạo, 

phục hồi môi trường đối với sự 

cố chất thải theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Quyết định số 

11/2025/QĐ-TTg 

 

Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tỉnh 

Bắc Ninh, địa chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.g

ov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ 

môi trường cấp xã nơi 

xảy ra sự cố. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14.- Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

- Nghị định số  

05/2025/NĐ-CP.  

- Khoản 8, Điều 28 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP.  

- Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg 

4  

Ban hành kế hoạch ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định tại 

khoản 2 Điều 127 Luật Bảo vệ 

môi trường. 

 

Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tỉnh 

Bắc Ninh, địa chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.g

ov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ 

môi trường cấp xã. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14.- Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP. 

- Khoản 9, Điều 28 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg 

5  

Tiếp nhận đăng ký môi trường 

đối với các dự án, cơ sở thuộc 

đối tượng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ 

môi trường, trừ các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 26 

Nghị định này. 

 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở 

nộp hồ sơ đăng ký môi 

trường đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã thông 

qua một trong các hình 

thức sau: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân xã;  

+ Qua đường bưu điện, 

dịch vụ bưu chính;  

+ Bản điện tử. 

 

 

 

 

 

Môi Trường 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ 

môi trường cấp xã. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP. 

- Khoản 1 Điều 29 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT. 

- Thông tư số 

07/2025/TTBTNMT 

6  

Thành lập tổ công tác xác định 

nguyên nhân sự cố chất thải 

cấp xã ngay sau khi sự cố xảy 

ra theo quy định tại khoản 1 

Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tỉnh 

Bắc Ninh, địa chỉ: 

https://qlvbdh.bacninh.g

 

 

 

 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND cấp xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện giải quyết thủ tục 

- Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao


4 

Điều 9 của Quy chế ứng phó sự 

cố chất thải ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

ov.vn/  

Môi Trường 

hành chính: cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ 

môi trường cấp xã. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP.Khoản 5 Điều 29 Nghị 

định 131/2025/NĐ-CP. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-

TTg 

 

https://qlvbdh.bacninh.gov.vn/vbden/timkiem/timkiemnangcao
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